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I. TRẮC NGHIỆM  (5.0 điểm)
1.  Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Công xã pa-ri tồn tại trong thời gian bao lâu?
	A. 17 ngày.	B. 72 ngày.	C. 27 ngày.	D. 70 ngày.
Câu 2. Đức, Áo - Hung và Italia là những nước thuộc phe:
	A. Liên minh.	B. Đồng minh.	C. Phát xít.	D. Hiệp ước.
Câu 3. Mác và Ph.Ăng-ghen là tác giả của văn kiện nào dưới đây?
	A. Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.    B. Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh.
	C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.		    D. Bàn về Khế ước xã hội.
Câu 4. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?
	A. Thái tử Áo - Hung bị một người Xéc-bi ám sát.
	B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường, thuộc địa.
	C. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội.
	D. Đức đánh chiếm vùng An-dát và Lo-ren của Pháp.
Câu 5. Nguyên nhân nào khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Pháp phát triển chậm lại (giai đoạn cuối thế kỉ XIX)?
	A. Không sử dụng máy móc trong sản xuất công nghiệp.
	B. Tư sản Pháp không đầu tư phát triển công nghiệp trong nước.
	C. Ảnh hưởng từ thất bại sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ.
	D. Hệ thống thuộc địa thu hẹp, sức mua của nhân dân giảm sút.
Câu 6. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa lớn thứ hai thế giới?
	A. Đức.	B. Anh.	C. Pháp.	D. Mỹ.
Câu 7. Đầu năm 1918, Cách mạng tháng Mười Nga
	A. giành thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát.	B. bùng nổ.
	C. đã thất bại hoàn toàn.	D. giành được thắng lợi hoàn toàn.
Câu 8. Giai cấp công nhân không ra đời trong bối cảnh nào dưới đây?
	A. Nhiều nhà máy, công xưởng ở các đô thị mở rộng quy mô sản xuất.
	B. Nông dân bị mất ruộng, phải làm thuê trong các đồn điền, hầm mỏ.
	C. Xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ.
	D. Cách mạng công nghiệp làm thay đổi căn bản xã hội của các nước tư bản.
Câu 9. Vào cuối thế kỉ XIX, nhân vật nào dưới đây được gọi là “vua dầu mỏ” của nước Mỹ?
	A. Pho.	B. Clin-tơn.	C. Moóc-gân.	D. Rốc-phe-lơ.
Câu 10. Hình thức độc quyền phổ biến tại Mĩ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là:
	A. xanh-đi-ca.	B. công-xooc-xi-om.	C. các-ten.	D. tơ-rớt.
Câu 11. Chiến tranh thế giới thứ nhất được châm ngòi bởi sự kiện nào dưới đây?
	A. Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.
	B. Anh tuyên chiến với Đức.
	C. Thái tử Áo - Hung bị ám sát tại Xéc-bi.
	D. Đức tấn công Ba Lan.
Câu 12. Việc thành lập nhà nước kiểu mới của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới có ý nghĩa lịch sử gì?
	A. Đánh dấu sự hình thành các đế quốc lớn ở châu Âu
	B. Thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống kinh tế tự do trên toàn cầu
	C. Mở ra thời đại cách mạng vô sản, đánh dấu sự ra đời của nhà nước do giai cấp công nhân làm chủ
	D. Làm chấm dứt chế độ quân chủ tuyệt đối trên thế giới
Câu 13. Tại sao C.Mác và Ph.Ăng-ghen lại có ảnh hưởng lớn đối với phong trào công nhân quốc tế?
	A. Vì họ đã tổ chức các phong trào vũ trang chống lại các đế quốc
	B. Vì họ chỉ đơn thuần chống lại các cuộc chiến tranh thế giới
	C. Vì họ chỉ tập trung vào vấn đề cải cách giáo dục và văn hóa
	D. Vì họ đã phát triển lý thuyết về chủ nghĩa tư bản và giai cấp công nhân
Câu 14. Anh và Đức là hai quốc gia theo thể chế
	A. quân chủ chuyên chế.	B. cộng hòa tổng thống.
	C. quân chủ lập hiến.	D. dân chủ nhân dân.
Câu 15. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, trên lĩnh vực đối ngoại, giới cầm quyền Đức chủ trương
	A. dùng vũ lực để chia lại thuộc địa trên thế giới.
	B. đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân.
	C. không can thiệp vào các vấn đề bên ngoài châu Âu.
	D. tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế.
Câu 16. Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là
	A. Ủy ban Tư pháp.		B. Ủy ban Đối ngoại.	
	C. Hội đồng Công xã.		D. Ủy ban Tài chính.
[bookmark: _Hlk191841302]2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk180937626]a. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã thúc đẩy sự hình thành các quốc gia mới, đặc biệt là ở châu Âu, khi các đế quốc cũ sụp đổ và các quốc gia độc lập như Tiệp Khắc, Áo, Hungary ra đời. 
b. Câu nói "Giống như Mặt Trời chói lọi, cách mạng tháng Mười là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử thế giới." của Hồ Chí Minh thể hiện: cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện quan trọng đối với phong trào công nhân quốc tế.
c. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 dẫn đến cục diện hai chính quyền song song tồn tại ở Nga. 
d. Đầu năm 1918, Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi ở Pê-tơ-rô-grát. 
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Phân tích hậu quả và ý nghĩa tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với lịch sử nhân loại. 
Câu 2 (3 điểm): Từ kiến thức lịch sử về chiến tranh thế giới thứ nhất, em rút ra những bài học gì để góp phần gìn giữ hòa bình?
------- Chúc các em làm bài tốt!------
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